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II. MỘT SỐ CÂU HỎI GỢI Ý THAM KHẢO 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Một số nét chính của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII. 

- Đến giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng ngoài rơi vào khủng hoảng trầm 

trọng. Trong những năm 1739 - 1769, ở Đàng Ngoài đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nông dân 

do Hoàng Công Chất lãnh đạo. 

2. Phong trào Tây Sơn 

a. Nguyên nhân bùng nổ phong trào Tây Sơn 
- Từ giữa thế kỉ XVIII, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu, quan lại nhũng 

nhiễu, đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền chúa Nguyễn 

ở Đàng Trong ngày càng sâu sắc. 

→ Nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra, đỉnh cao là phong trào Tây Sơn cuối thế kỉ XVIII do 3 anh 

em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo. 

b. Vai trò của Nguyễn Huệ - Quang Trung đối với phong trào Tây Sơn 

- Lãnh đạo phong trào Tây Sơn, lật đổ các chính quyền phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê; xóa 

bỏ tình trạng chia cắt đất nước, đặt cơ sở cho sự nghiệp thống nhất đất nước.  

- Chỉ huy hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược (Xiêm, Thanh) bảo vệ vững chắc nền 

độc lập dân tộc. 

c. Bài học rút ra từ phong trào Tây Sơn là gì? 
- Phải luôn đề phòng mọi âm ưu của kẻ thù. Phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của 

toàn dân. Luôn trọng dụng người tài, biết nắm bắt thời cơ, biết tận dụng lợi thế của đất 

nước. 

3. Công xã Pa-ri năm 1871 

a. Sự thành lập của Công xã Pa-ri 
- Sau khi chính quyền Na-pô-lê-ông III bị lật đổ, Chính phủ Vệ quốc của giai cấp tư sản 

được thành lập.  

- Ngày 18-3-1871, nhân dân Pa-ri nổi dậy khởi nghĩa chống lại chính phủ Vệ quốc dưới sự 

lãnh đạo của Ủy ban trung ương Quốc dân quân. 

- Ngày 26-3-1871, Hội đồng Công xã Pa-ri được thành lập, nhiều chính sách tiến bộ được 

ban hành. 

- Các chính sách của Công xã Pari nhằm phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động. 

b. Ý nghĩa Công xã Pa-ri 
- Công xã Pa-ri có ý nghĩa vô cùng lớn, bởi đây là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế 

giới, đã xóa bỏ được giai cấp tư sản và thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản.  

- Cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới và để lại nhiều bài học quý giá cho phong trào đấu 

tranh của giai câp vô sản về sau. 

c. Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, do dân và vì dân: 
- Lập ra chính quyền mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.  

- Các chính sách của Công xã đều hướng tới quyền lợi của đại đa số quần chúng nhân dân. 
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4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Marx 
- Tình cảnh công nhân vô cùng khốn khổ, lương lao động thấp, thời gian lao động nhiều, 

phụ nữ và trẻ em cũng phải lao động nặng nhọc, điều kiện sống tồi tàn. 

- Học thuyết về chủ nghĩa xã hội khoa học do C. Mác và Ph.Ăng-ghen khởi xướng ra đời. 
 

PHÂN MÔN ĐỊA LÝ 

Câu 1. Trình bày một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam. 

- Việt Nam có khoảng 3/4 diện tích lãnh thổ đất liền là địa hình đồi núi. Địa hình đồi núi 

có 2 hướng chính là tây bắc – đông nam và vòng cung. 

- Địa hình đồng bằng chiếm 1/4 diện tích đất liền, bao gồm đồng bằng châu thổ và đồng 

bằng ven biển. Trong đó: Đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng là hai đồng 

bằng châu thổ có diện tích lớn, nhất là Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 2. Nêu những đặc điểm thể hiện tính nhiệt đới ẩm, gió mùa của khí hậu nước ta. 

* Tính chất nhiệt đới: 

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 200C (trừ vùng núi cao) và tăng dần từ Bắc vào Nam. 

+ Số giờ nắng trong năm cao. 

* Tính chất ẩm: 

+ Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm.  

+ Độ ẩm không khí cao, trên 80%. 

* Tính chất gió mùa: 
- Việt Nam nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc, nên có gió Tín Phong bán cầu Bắc 

thổi quanh năm. 

- Khí hậu Việt Nam với hai mùa gió chính:  

+ Gió mùa mùa đông: Khô, lạnh, ít mưa. Gió mùa mùa đông gần như bị chặn lại ở dãy núi 

Bạch Mã. 

+ Gió mùa mùa hạ: Nóng, ẩm, mưa nhiều. Có gió Tây khô nóng hoạt động mạnh mẽ nhất 

ở Bắc Trung Bộ 

Câu 3. Cho bảng số liệu: 

             Tháng 

Trạm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tân Sơn Nhất 

(TPHCM) 
Nhiệt độ(0c) 25 26 27 29 28 27 27 27 26 26 26 25 

Lượng mưa 13 4 10 50 218 311 293 269 327 266 116 48 

 Tính nhiệt độ trung bình năm và tổng lượng mưa của trạm Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí 

Minh). 

Câu 4. Phân tích vai trò của nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt. 

a. Vai trò đối với sản xuất: 
+ Nước ngầm cung cấp nước tưới cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. 

+ Các nguồn nước nóng, nước khoáng là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ 

dưỡng và chữa bệnh. 

b. Vai trò đối với sinh hoạt: 
+ Là nguồn nước quan trọng phục vụ sinh hoạt của người dân. 

+ Nước khoáng có giá trị đối với sức khỏe con người. 

Câu 5. Kể tên một số sông lớn ở nước ta và ở Bình Dương. 
+ Sông lớn ở nước ta: ........................................................................................................................................................... 
+ Sông lớn ở Bình Dương: .................................................................................................................................................  

 

--- Hết --- 


